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ĐỀ SỐ 1 

Môn: Toán 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 
 
A.TRẮC NGHIỆM (2đ)  
(Hãy chọn chỉ một chữ cái đứng trước kết quả đúng và viết vào bài làm của em)  

Câu 1. Giá trị của biểu thức A = 13.a + 19.b + 4.a – 2.b với a + b = 100 là. 
 

A.17 B. 170 C. 1700 D. 100 
 
Câu 2. Cho X = {1; 2; 4; 7} trong các tập hợp sau đây tập hợp nào là tập hợp con 

của X? 

A.{1; 0} B.{1; 4} C.{2;5} D.{3;7} 
 
Câu 3. Số phần tử của tập hợp M ={97; 98; 99; …;200} là. 
 

A.97 B. 200 C. 103 D. 104 
 
Câu 4. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm M, thì ta có: 
 

A.M a và M b B. M a và M b 
 

C.M a và M b D. M a và M b 
B.TỰ LUẬN (8đ) 
Câu 5: Thực hiện phép tính sau bằng cách hợp lý. 
a/146 + 121 + 54 + 379 
b/12.53 + 53.172 – 53.84 
c/22344.36 + 44688.82 
d/50 + 48 + 46 + ... + 4 + 2 – 1 – 3 – 5 – ... – 47 – 49 
Câu 6: Tìm X, biết 
a/x + 12 = 34 
b/124 + (2012 – 2x) = 300 
c/ [(x+32) – 17)].2 = 42 
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Câu 7: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 2/5 số học sinh giỏi Toán, 3/8 số học 
sinh giỏi Văn. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi 
Văn? 
Câu 8:  
a)Vẽ hình theo diễn đạt sau: Cho đường thẳng a, điểm M thuộc đường thẳng a và 
điểm N không thuộc đường thẳng a. Trên đường thẳng a lấy hai điểm P và Q. Kẻ 
đường thẳng b đi qua hai điểm P và N. 
b)Trong hình vừa vẽ có ba điểm nào thẳng hàng, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? 
c)Tìm giao điểm của hai đường thẳng a và b
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Câu 9: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số không chia hết cho số nào trong 

hai số 3 và 5. Tính tổng tất cả các số đó. 

 


